
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV VÀ SẢN XUẤT HOÀNG QUÂN

0107815767

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

3. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

4. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

5. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết:Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, Sản 
xuất đồ uống không cồn

1104

9. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

10. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

11. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

12. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

13. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

14. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

15. Sửa chữa thiết bị điện 3314

16. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

17. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

18. In ấn 1811

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV VÀ SẢN XUẤT 
HOÀNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG QUAN PRODUCTION AND TMDV 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG QUAN PROIN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043.3996554
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
VĂN QUÂN

P1-C1 Tập thể 
Khương Trung, 
Phường Khương 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 52,632 035083000055

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới 

4610

20. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 

4649

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng 

4659

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;

4669

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ THỊ 
NGỌC ANH

P1-C1 TT Khương 
Trung, Phường 
Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

900.000.000 47,368 013654028

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035083000055
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1-C1 Tập thể Khương Trung, Phường Khương 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN QUÂN Nam

29/09/1983 Kinh Việt Nam

09/05/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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